
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TIÊN LÃNG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tiên Lãng, ngày       tháng  8  năm 2026 

 

 QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng  

tại các thôn trên địa bàn xã Tiên Lãng 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CР ngày 24/6/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân xã về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã Tiên Lãng năm 2026; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập, kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn 

trên địa bàn xã Tiên Lãng như sau: 

- Thành lập 10 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn: Cộng Hòa, Quyết 

Tiến, Tiên Tiến, Thanh Khê, Khởi Nghĩa, Ninh Duy, An Tử, Tiên Thanh, Ngọc 

Hà, Kim Đới. 

- Kiện toàn 06 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn: Phú Kê, Cựu 

Đôi, Trung Lăng Đông, Trung Lăng Tây, Triều Đông, Đông Cầu. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng: 

1. Hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số cơ bản; 

2. Tuyên truyền, cảnh báo về an toàn trên môi trường số, nhận diện và 

phòng tránh lừa đảo trực tuyến; 

3. Hỗ trợ phổ cập năng lực số cơ bản cho cộng đồng; 

4. Tổng hợp và phản ánh nhu cầu, khó khăn của người dân trong việc sử 

dụng dịch vụ số. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, 

Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các ông (bà) 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 



Quyết định này thay thế Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 16/8/2025 

của Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãng về việc thành lập Tổ Công nghệ số cộng 

đồng tại các thôn trên địa bàn xã Tiên Lãng./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- UBND thành phố;  

- Sở Khoa học và Công nghệ;  

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;  

- CT, các PCT UBND xã;  

- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH; 

- Các phòng, ban, đơn vị;  

- Các thôn;  

- Lưu: VT, VHXH.  

 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  
Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn 

 trên địa bàn xã Tiên Lãng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /8/2026 

 của Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãng) 
 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Thanh Khê 

STT Họ và Tên Chức vụ công tác Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Thảo Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Trần Văn Cảnh Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Vũ Thị Yên Trưởng BCT Mặt trận Thành viên 

4 
Nguyễn Thị Bốn 

 
Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Trần Quang Huy Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Phạm Văn Thoảng Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Vũ Văn Cheng Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Đỗ Thị Cường 
Chi hội trưởng Hội Phụ nữ 

kiêm Cộng tác viên dân số 
Thành viên 

9 
Vũ Văn Tuyền 

 
Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 
Trần Khánh Huyền 

 
Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Đoàn Thị Liễu Nhân viên y tế thôn Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Tiên Tiến 

1 Phạm Văn Phú Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 



2 Lê Xuân Toàn Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Hoàng Văn Hợp Trưởng BCT Mặt trận Thành viên 

4 Nguyễn Văn Nết Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Hoàng Văn Toàn Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Nguyễn Văn Thưởng Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Vũ Văn Giang Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Ngô Thị Hường Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 Phạm Văn Mến Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Vũ Thị Hồng Nhung Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Vũ Thị Liên Nhân viên y tế thôn Thành viên 

12 Đoàn Thị Hoa Cộng tác viên dân số Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Cộng Hoà 

1 Mai Văn Minh Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Bùi Văn Thắng Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Bùi Hữu Đoài Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Phạm Thị Thủy 
Phó Trưởng thôn,  

Cộng tác viên dân số 
Thành viên 

5 Bùi Văn Khuyến Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 



6 
 

Vũ Văn Thiết 
Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Phạm Văn Yên Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Trần Thị Lụa Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 Lê Thị Tuyến Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Đoàn Bích Ngọc Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên y tế thôn Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Quyết Tiến 

1 Đoàn Văn Tạo Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Đinh Xuân Kênh Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Đỗ Văn Hải Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Nguyễn Thị Tho Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Nguyễn Hữu Chiến Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Nguyễn Văn Khuyến Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Phạm Văn Mai Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Nguyễn Thị Loan 
Chi hội trưởng Hội Phụ nữ 

kiêm Cộng tác viên dân số 
Thành viên 

9 Phạm Văn Phùng Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Phạm Thị Hương Duyên Bí thư chi đoàn Thành viên 



11 Phạm Thị Quyên Nhân viên y tế thôn Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Kim Đới 

1 Hoàng Thị Hoài Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Hoàng Thị Chúc Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Hoàng Văn Bính Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Hoàng Thị Mai Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Nguyễn Việt Nam Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Nguyễn Văn Mão Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Hoàng Văn Sơn Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Phạm Thị Tiệp 
Chi hội trưởng Hội Phụ nữ,  

Cộng tác viên dân số 
Thành viên 

9 Nguyễn Quang Phướn Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Hoàng Hải Yến Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Hoàng Thị Luyên Nhân viên y tế thôn Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ngọc Hà 

1 Phạm Văn Thuận Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Lê Thị Tố Điệp Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Nguyễn Thị Thanh Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 



4 Phạm Ngọc Tính Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Đào Văn Sứ Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Dương Văn Đô Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Đào Văn Quân Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Dương Thị Hiền Thu Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 Hoàng Mạnh Chuyên Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Hoàng Thị Hải Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Nguyễn Thị Ngà Nhân viên y tế thôn Thành viên 

12 Đỗ Thị Mây Cộng tác viên dân số Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Tiên Thanh 

1 Nguyễn Văn Hiệu Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Hoàng Văn Dũng Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Dương Thị Quế Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Hoàng Thị Liên Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Hoàng Xuân Chinh Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Hoàng Văn Lộc Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Đỗ Văn Phái Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 



8 Dương Thị Thuyến Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 Dương Văn Tốt Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Hoàng Thị Thảo Vân Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Lê Thị Nguyệt Nhân viên y tế thôn Thành viên 

12 Lương Thị Vân Cộng tác viên dân số Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ninh Duy 

1 Vũ Ngọc Thuý Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Ải Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Cao Mai Liên Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Nguyễn Thị Liên Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Vũ Văn Quang Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Nguyễn Văn Thìn Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Nguyễn Thị Hoài Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hằng Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 Dương Thị Sánh Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Dương Thị Thanh Duyên Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Nguyễn Thị Mến 
Nhân viên y tế thôn kiêm Cộng 

tác viên dân số 
Thành viên 



Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Khởi Nghĩa 

1 Phan Thị Thơi Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Nguyễn Đức Toàn Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Phạm Văn Dũng Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Phạm Thị Sơn Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Vũ Như Quỳnh Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Phạm Văn Quang Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Vũ Xuân Hải Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Vũ Thị An Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 Nguyễn Văn Hiếm Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Vũ Mạnh Cường Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Vũ Thị Phương 
Nhân viên y tế thôn kiêm Cộng 

tác viên dân số 
Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn An Tử 

1 Phạm Trường Tim Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Nguyễn Ngọc Hoán Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Bùi Văn Ngợi Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Bùi Thị Tuyến Phó Trưởng thôn Thành viên 



5 Đoàn Văn Quang Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Đoàn Xuân Liệu Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Nguyễn Văn Phức Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thao Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 Nguyễn Thị Nghĩa Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Nguyễn Tùng Khánh Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Nguyễn Thị Chuyên Nhân viên y tế thôn Thành viên 

12 Nguyễn Thị Thu Hương Cộng tác viên dân số Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Phú Kê 

1 Nguyễn Duy Hưng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Vũ Phú Dũng 
Trưởng thôn kiêm Bí thư chi 

đoàn 
Tổ Phó 

3 Đoàn Thị Phương Oanh Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Hoàng Kim Tùng Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Nguyễn Xuân Tuấn Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Phạm Viết Thụ Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Nguyễn Văn Quý Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Nguyễn Thị Nguyệt Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 



9 Nguyễn Xuân Tuấn Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

10 Lê Thị Hường 
Nhân viên y tế thôn kiêm Cộng 

tác viên dân số 
Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Cựu Đôi 

1 Nguyễn Văn Đảm Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Phạm Ngọc Thành 
Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng 

Hội CCB 
Tổ Phó 

3 Hoàng Văn Thiêm Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Bùi Duy Lừa Phó Trưởng thôn Thành viên 

5 Nguyễn Xuân Thuỷ Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Lương Thị Ngát Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Mai Thị Nắm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thụy Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

9 Nguyễn Xuân Tuyền Bí thư chi đoàn Thành viên 

10 Nguyễn Thị Nhung Nhân viên y tế thôn Thành viên 

11 Nguyễn Thị Nga Cộng tác viên dân số thôn Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Trung Lăng Tây 

1 Trần Văn Tin Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Lê Văn Chín Trưởng thôn Tổ Phó 



3 Nguyễn Văn Khương Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Đào Thanh Sơ 
Phó Trưởng thôn kiêm Chi hội 

trưởng Hội Nông dân 
Thành viên 

5 Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Nguyễn Văn Chiến Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Nguyễn Văn Hiếu Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Vũ Thị Xuân Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 Lê Anh Thơ Bí thư chi đoàn Thành viên 

10 Nguyễn Thị Liễu 
Nhân viên y tế thôn kiêm Cộng 

tác viên dân số. 
Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Trung Lăng Đông 

1 Nguyễn Thị Thu Thuỳ Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Ân Trưởng thôn Tổ Phó 

3 Phạm Văn Hải Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Trần Thị Thanh 
Phó Trưởng thôn kiêm Chi hội 

trưởng Hội Phụ nữ 
Thành viên 

5 Nguyễn Văn Mạnh Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Phạm Văn Vũ Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Nguyễn Đình Uẩn Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thuân Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 



9 Nguyễn Thị Minh Hằng Bí thư chi đoàn Thành viên 

10 Nguyễn Thị Mơ Nhân viên y tế thôn Thành viên 

11 Lê Thị Ngợi Cộng tác viên dân số thôn Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Triều Đông 

1 Đoàn Văn Hùng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Phạm Văn Lừng 
Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ 

an ninh trật tự 
Tổ Phó 

3 Phạm Đức Ngải Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Đoàn Thị Toan 
Phó Trưởng thôn,  

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ 
Thành viên 

5 Nguyễn Thành Duy Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Đoàn Văn Tính Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

7 Phạm Văn Trật Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 

8 Phạm Ngọc Trang Bí thư chi đoàn Thành viên 

9 Vũ Thị Hải Lý Nhân viên y tế thôn Thành viên 

10 Nguyễn Thị Dịu Cộng tác viên dân số thôn Thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Đông Cầu 

1 Hoàng Thị Thu Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Thương Trưởng thôn Tổ Phó 



3 Đào Văn Tấn Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 

4 Phạm Văn Sính 
Phó Trưởng thôn kiêm Chi hội 

trưởng Hội Nông dân 
Thành viên 

5 Đào Văn Khoa Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên 

6 Phạm Văn Thìn Tổ Phó Tổ an ninh trật tự Thành viên 

7 Vũ Văn Hưng Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

8 Phạm Thị Cùng Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 

9 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Bí thư chi đoàn Thành viên 

10 Đặng Thị Hoa 
Nhân viên y tế thôn kiêm Cộng 

tác viên dân số. 
Thành viên 
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